
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Vũng Tàu, ngày        tháng  02  năm 2023 

 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện vệ sinh tiêu độc, sát trùng môi trường phòng, chống dịch bệnh 

gia súc, gia cầm đợt 3 năm 2022 sau Tết Nguyên đán Quý Mão 

trên địa bàn thành phố Vũng Tàu 
 

                   

 

Căn cứ Quyết định số 398/QĐ-UBND ngày 11/02/2022 của UBND tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện phòng, chống dịch 

bệnh động vật trên cạn năm 2022 trên cạn năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu; Kế hoạch số 06/CNTY-CNTY ngày 02/2/2023 của Chi cục Chăn 

nuôi và Thú y tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc triển khai thực hiện vệ sinh, tiêu 

độc, khử trùng môi trường phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đợt 3 năm 

2022 sau Tết Nguyên đán Quý Mão trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trên địa 

bàn tỉnh; 

UBND thành phố Vũng Tàu xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện vệ 

sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đợt 

3 năm 2022 sau tết Nguyên đán - Quý Mão trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, cụ 

thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

- Thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường đồng loạt tại các cơ sở 

chăn nuôi, giết mổ, buôn bán sản phẩm gia súc, gia cầm nhằm tiêu diệt mầm 

bệnh, bảo vệ đàn vật nuôi. 

- Góp phần thực hiện tốt công tác phòng chống bệnh gia súc, gia cầm phát 

sinh và lây lan. Hạn chế tối đa nguy cơ xâm nhiễm các loại dịch bệnh nguy 

hiểm, đặc biệt là dịch bệnh Cúm gia cầm, Lở mồm long móng gia súc, Dịch tả 

heo Châu Phi, Viên da nổi cục ở trâu, bò. 

2. Yêu cầu 

- Người thực hiện khử trùng tiêu độc phải sử dụng bảo hộ lao động phù 

hợp. 

- Hóa chất sát trùng ít độc hại đối với người, vật nuôi, môi trường; phải 

phù hợp với đối tượng khử trùng tiêu độc; có tính sát trùng nhanh, mạnh, kéo 

dài, hoạt phổ rộng, tiêu diệt được nhiều loại mầm bệnh. 

- Trước khi phun hóa chất sát trùng phải làm sạch đối tượng khử trùng 

tiêu độc bằng biện pháp cơ học (quét dọn, cạo, cọ rửa). 
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- Pha chế và sử dụng hóa chất sát trùng theo hướng dẫn của nhà sản xuất, 

bảo đảm pha đúng nồng độ, phun đúng tỷ lệ trên một đơn vị diện tích. 

- Lập số sách ghi chép đầy đủ, rõ ràng. 

II. NỘI DUNG 

1. Đối tượng  

- Các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm. 

- Cơ sở giết mổ động vật. 

- Nơi trung chuyển động vật, sản phẩm động vật. 

- Chợ buôn bán động vật, sản phẩm động vật. 

- Nơi công cộng. 

2. Thời gian thực hiện  

04 tuần, từ ngày 09/02/2023 đến 08/03/2023. Mỗi tuần tổ chức sát trùng 01 

lần. 

3. Nội dung vệ sinh tiêu độc, khử trùng                                    

3.1. Chăn nuôi hộ gia đình 

- Thực hiện quét dọn sạch sẽ khu vực chuồng nuôi, thu gom phân rác, 

chất độn chuồng để đốt hoặc chôn. 

- Cách ly chuồng nuôi với nơi ở. 

- Cọ rửa, vệ sinh kỹ lưỡng bề mặt trước khi phun thuốc sát trùng chuồng 

trại, phun thuốc sát trùng toàn bộ khu vực nuôi nhốt và vùng phụ cận mỗi tuần 

01 lần. 

3.2. Cơ sở chăn nuôi tập trung 

- Phát quang cây cỏ xung quanh trại chăn nuôi, quét dọn thu gom phân rác 

để đốt hoặc chôn, khơi thông cống rãnh. 

- Nâng cao mức độ an toàn sinh học cho khu vực trại: Lưu ý giảm thiểu 

lượng khách ra, vào tham quan trại, đối với trại nuôi gia cầm có biện pháp ngăn 

chim hoang dã tiếp xúc với gia cầm nuôi (như dùng lưới quây). 

- Thường xuyên kiểm tra các hố sát trùng tại cổng ra, vào trại, đảm bảo 

trong hố luôn có đủ lượng và nồng độ thuốc sát trùng cần thiết. 

- Tiêu độc, khử trùng bằng phun thuốc sát trùng toàn bộ chuồng trại, khu 

vực chăn nuôi và vùng lân cận mỗi tuần 01 lần. 

3.3. Cơ sở ấp nở gia cầm, thủy cầm 

- Phát quang cây cỏ xunh quanh và quét dọn sạch sẽ toàn bộ khu vực lò 

ấp, đường ra vào cơ sở ấp, thu gom vỏ trứng sau khi đã ấp nở để tiêu hủy. 

- Xông hoặc phun khử trùng máy ấp sau mỗi ca sản xuất, phun tiêu độc 

khử trùng toàn bộ diện tích cơ sở ấp trứng mỗi tuần 1 lần; đường ra vào cơ sở ấp 

trứng, sát trùng các phương tiện vận chuyển trứng giống và gia cầm mới ấp nở 

hàng ngày. 
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3.4. Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung 

- Nơi nhốt vật nuôi chờ giết mổ: Sau khi gia súc, gia cầm được đưa đi giết 

mổ, toàn bộ khu vực nhốt phải được vệ sinh tiêu độc khử trùng trước khi nhập 

đàn mới. 

- Nơi giết mổ phải vệ sinh tiêu độc khử trùng sau mỗi ca sản xuất. 

- Phát quang cây cỏ xung quanh cơ sở, nhà xưởng, khơi thông cống rãnh. 

3.5. Nơi trung chuyển gia súc, gia cầm 

- Tiêu độc, khử trùng bằng phun thuốc sát trùng toàn bộ chuồng trại, khu 

vực nuôi nhốt và vùng lân cận. 

- Phát quang cây cỏ xung quanh cơ sở, nhà xưởng, khơi thông cống rãnh. 

3.6. Chợ buôn bán gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm 

- Quét dọn và phun thuốc khử trùng khu vực bán gia cầm, lồng nhốt gia 

cầm cuối mỗi buổi chợ. 

- Phương tiện vận chuyển, lồng nhốt phải được phun khử trùng khi vào, ra 

khỏi chợ. 

- Những quầy bán thịt gia súc, gia cầm phải được vệ sinh sạch sẽ và phun 

thuốc tiêu độc sát trùng cuối mỗi buổi chợ. 

3.7. Nơi công cộng 

Quét dọn, vệ sinh sạch sẽ, khơi thông cống rãnh.  

4. Phạm vi thực hiện: Thực hiện trên toàn thành phố Vũng Tàu. 

5. Loại thuốc sát trùng cấp cho các địa phương và hướng dẫn sử 

dụng: 

- Loại thuốc: Navet Iodine 10%. 

- Hướng dẫn sử dụng: Theo hướng dẫn của nhà sản xuất có in trên bao bì. 

6. Hỗ trợ công tác vệ sinh tiêu độc, sát trùng 

- Hỗ trợ công sát trùng: 

Đối với chăn nuôi hộ gia đình; quầy sạp buôn bán sản phẩm gia súc, gia 

cầm ở các chợ; nơi công cộng; nơi trung chuyển gia súc, gia cầm (trừ nơi trung 

chuyển gia súc, gia cầm của các doanh nghiệp ngoài tỉnh, các công ty nuôi gia 

công, các công ty có vốn đầu tư nước ngoài): nhà nước miễn phí việc cung cấp 

thuốc sát trùng và tiền công phun xịt. 

Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung; cơ sở ấp trứng gia cầm; các cơ 

sở chăn nuôi và nơi trung chuyển gia súc, gia cầm của các doanh nghiệp ngoài 

tỉnh, các công ty nuôi gia công, các công ty có vốn đầu tư nước ngoài: Do chủ 

cơ sở tổ chức thực hiện vệ sinh tiêu độc, khử trùng dưới sự giám sát của chính 

quyền địa phương và cơ quan Thú y. 
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- Hỗ trợ cho người trực tiếp tham gia công tác sát trùng và dẫn đường ghi 

chép: Mức bồi dưỡng chi cho người trực tiếp tham gia công tác phun xịt thuốc 

sát trùng và người dẫn đường ghi chép thực hiện theo quy định hiện hành.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Kinh tế: 

- Phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y Thành phố, UBND các phường, 

xã triển khai thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường phòng chống dịch 

bệnh gia súc, gia cầm đợt 3 năm 2022 sau Tết Nguyên đán Quý Mão trên địa 

bàn thành phố Vũng Tàu, theo đúng kế hoạch của UBND Thành phố. 

- Phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y Thành phố hướng dẫn, kiểm tra, 

đôn đốc UBND các phường, xã trong việc tổ chức thực hiện vệ sinh, tiêu độc, 

khử trùng môi trường phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đợt 3 năm 2022 

sau Tết Nguyên đán Quý Mão trên địa bàn thành phố Vũng Tàu đạt hiệu quả, 

đúng tiến độ và đảm bảo việc báo cáo, thanh quyết toán đúng chế độ quy định. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch:   

Tham mưu UBND thành phố hướng dẫn, kiểm tra việc thanh, quyết toán 

kinh phí vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường để thực hiện công tác phòng, 

chống dịch bệnh động vật kịp thời và hiệu quả. 

3. Trạm Chăn nuôi và Thú y Thành phố: 

- Dự trù số lượng thuốc sát trùng gửi về Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh 

để được cấp phát. 

- Phối hợp với phòng Kinh tế kiểm tra, giám sát, đôn đốc UBND phường, 

xã tổ chức thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường đúng tiến độ, đối 

tượng và qui trình kỹ thuật. Thành lập Đoàn và tổ chức thanh kiểm tra công tác 

tổ chức sát trùng, tiêu độc tại địa phương. 

- Thực hiện cấp phát và thu hồi vỏ lọ thuốc sát trùng theo đúng quy định. 

- Phối hợp UBND các phường, xã tổ chức thực hiện sát trùng đúng thời 

gian, đối tượng và qui trình kỹ thuật. 

- Hướng dẫn ghi chép kết quả sát trùng thống nhất theo biểu mẫu của Chi 

cục Chăn nuôi và Thú y đã cung cấp. 

- Kết thúc đợt sát trùng, chậm nhất 10 ngày, Trạm Chăn nuôi và Thú y 

phải hoàn tất hồ sơ, thủ tục để thanh quyết toán; nộp các biểu tổng hợp (cấp 

phường, xã, thành phố); tổng hợp và báo cáo cụ thể kết quả sát trùng đối với 

từng loại thuốc sát trùng về UBND thành phố, Chi cục Chăn nuôi và Thú y để 

tổng hợp báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

4. UBND các phường, xã: 

- Tuyên truyền, vận động người chăn nuôi và người dân chấp hành tốt và 

tổ chức thực hiện công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường theo đúng Kế 

hoạch của UBND Thành phố. Đặc biệt, không được bỏ sót các đối tượng trong 

diện phải vệ sinh, tiêu độc, khử trùng. 
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- Tổ chức thực hiện vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường theo hướng 

dẫn chuyên môn của trạm Chăn nuôi và Thú y;  

- Thực hiện ghi chép đầy đủ theo biểu mẫu hướng dẫn của Trạm Chăn 

nuôi và Thú y về công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng. 

- Chịu trách nhiệm thu và nộp trả đầy đủ số lượng thuốc sát trùng tồn và 

vỏ lọ thuốc sát trùng đã sử dụng theo quy định về Trạm Chăn nuôi và Thú y, 

ngay sau khi kết thúc đợt vệ sinh, tiêu độc, sát trùng phòng, chống dịch bệnh gia 

súc, gia cầm. 

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng về 

UBND thành phố (thông qua phòng Kinh tế) để tổng hợp, báo cáo báo cáo Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi 

trường phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đợt 3 năm 2022 sau Tết Nguyên 

đán Quý Mão trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các phường, xã triển khai, thực hiện./. 
 

 

 

Nơi nhận:      
- Sở NN&PTNT tỉnh; 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh; 

- Các phòng: KT, TCKH;  
- UBND các phường, xã; 

- Trạm Chăn nuôi và Thú y; 

- Lưu: VT, TH.  

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 
 

 

 
 
 

Nguyễn Thị Thu Hương 
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